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Điểm 0 tô màu Vắng kiểm tra, không có bài tập

Tên được tô màu Đã rút môn hoặc cấm thi hoặc vắng thi

Thắc mắc điểm thành phần comment tại facebook post bài

Lớp trưởng: Trần Mậu Dần - 

CN NhomNT

1 16118010 Đinh Quốc Ân 0 9 4.5 7

2 17138001 Huỳnh Hoài Bảo 0 9 9 9 7.5

3 16118015 Nguyễn Quốc Bảo 0 7 3.5 7.5

4 15118007 Lâm Quang Chiến 0 8 4 5.5

5 17138005 Mai Hùng Cường 0 9 9 9 6

6 16118027 Trần Mậu Dần 0.5 9 9 1 9.5 5

7 17138012 Phạm Hải Dương 0 9 9 1 9.5 7.5

8 16118036 Trần Nguyễn Hải Dương 0 8 9 8.5 5.5

9 17138007 Trần Quang Đại 0.25 9 9 9 4.5

10 17138008 Nguyễn Hữu Đan 0 9 9 9 7.5

11 16118046 Nguyễn Ngọc Hải 0 9 9 1 9.5 8.5

12 16118049 Nguyễn Văn Hào 0 9 4.5 7.5

13 16118051 Đỗ Đức Hậu 0 9 9 9 7.5

14 15138074 Phạm Lê Thanh Hòa 0 9 9 1 9.5 6.5

15 16118056 Lê Long Hồ 0 8 4 6

16 16118061 Huỳnh Tấn Hữu 0 9 9 9 8

17 14137044 Nguyễn Văn Ka 0 8 9 1 9 7.5

18 17138024 Phạm Ngọc Khải 0 9 9 9 7.5

19 16118071 Cao Hoàng Khang 0 9 9 9 8

20 16118074 Đỗ Minh Khôi 0 9 9 9 8

21 17138027 Nguyễn Tấn Khôi 0 0 0

22 16118076 Vũ Hoàng Kim 0 9 4.5 6

23 16118080 Bùi Lâm 0 8 9 8.5 8

24 17138029 Nguyễn Văn Linh 0 9 9 1 9.5 8

25 16118086 Nguyễn Đại Lộ 0 9 9 1 9.5 8.5

26 16118088 Nguyễn Hoàn Phước Lộc 0 9 9 9 6.5

27 16118090 Nguyễn Tấn Lợi 0 v 0
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28 16118107 Huỳnh Hửu Nhân 0 9 9 9 8

29 16118108 Ngô Quang Đình Nhân 0 9 9 9 6.5

30 15118076 Trương Trọng Nhân 0 8 4

31 17138037 Bùi Trung Pháp 0 9 9 9 7

32 17138038 Trần Huy Phát 0 9 9 9 7.5

33 17138043 Nguyễn Trọng Quang 0 9 9 9 7.5

34 16118123 Nguyễn Tòng Quân 0 7 3.5 8

35 16118128 Lê Đức Quy 0 9 9 9 8.5

36 17138044 Nguyễn Linh Sang 0 9 4.5 8

37 16118134 Nguyễn Duy Sơn 0 9 9 9 7.5

38 14137064 Lê Nguyễn Minh Tài 0 0

39 17138045 Nguyễn Thế Tài 0 9 9 9 6

40 17118100 Đoàn Tấn Thành 0 9 9 9 8

41 15118095 Dương Tấn Thành 0 0

42 16118143 Hà Văn Thắng 0 9 9 9 8

43 16118144 Nguyễn Minh Thắng 0 9 4.5 7

44 15137056 Huỳnh Phúc Thịnh 0 0

45 17138052 Phạm Hoài Thu 0 9 9 9 9

46 17138054 Nguyễn Ngọc Minh Thuận 0 9 9 1 9.5 6.5

47 17118114 Bùi Minh Thượng 0 9 9 9 9

48 16118159 Lê Văn Tình 0 9 9 1 9.5 8.5

49 16118160 Lê Bá Toàn 0 9 9 9 8

50 17138057 Đào Bá Khánh Trình 0 7 9 8 4.5

51 15137064 Đổ Bảo Trọng 0 0 9 4.5 7.5

52 15138069 Nguyễn Trần Nghĩa Trọng 0 8 9 8.5 7

53 17138059 Nguyễn Chí Trung 0 8 9 8.5 4.5

54 17138061 Bùi Anh Tuấn 0 4 9 6.5 2.5
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55 16118189 Nguyễn Anh Tuấn 0 9 9 9 5

56 14137092 Cao Tấn Tùng 0 0

57 16118170 Võ Tường 0 9 9 9 5.5

58 16118171 Đoàn Đình Văn 0 9 4.5 8.5

59 17118136 Đặng Thanh Việt 0 9 9 9 6.5

60 16118178 Phan Hoàng Vũ 0 9 9 9 7.5

61 16118179 Nguyễn Minh Vương 0 9 4.5 8


